
Đơn vị: Sở Tư pháp Bình Định
Chương: 414
Mã số đơn vị: 1072769

Mã số đơn vị 1072357 1072054 1085053

Loại 340 070 070 280 070 280 280 280

Khoản 341 083 085 338 085 338 338 338
TỔNG DỰ TOÁN THU, CHI NSNN        31.317,5        14.222,5               53,0                  76             9.602                114             3.000             2.050             2.200   

I SỐ THU CHI: LỆ PHÍ, PHÍ          9.079,5          1.829,5                  -                    -               3.000             2.050             2.200   

1 Số thu phí, lệ phí          9.079,5          1.829,5                  -                    -               3.000             2.050             2.200   

1.1 Lệ phí              19,5              19,5                  -                    -                    -                    -     

a Lệ phí cấp thẻ công chứng viên                    3   3
b Lệ phí đăng ký văn phòng luật sư                    2   2
c Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi                    9   9
d Lệ phí đăng ký quốc tịch                 5,5                 5,5   

1.2 Phí            9.060            1.810                  -                    -              3.000            2.050            2.200   

a Phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp             1.800   1.800
b Phí thẩm định điều kiện hoạt động VP Công chứng                    4   4
c Phí thẩm định đk đăng ký hoạt động của DN đấu giá TS                    2   2
d Phí sử dụng thông tin cơ sở dữ liệu hộ tịch                    1   1

e
Phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, xác nhận là người gốc 
Việt Nam

                   3   3

g Phí công chứng             7.250             3.000             2.050             2.200   
2 Số phí đơn vị được sử dụng          6.974,9          1.537,4                  -                    -               2.250          1.537,5             1.650                  -     

2.1 Chi quản lý hành chính         1.537,4         1.537,4                  -                    -                    -                    -                    -     
2.1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          1.537,4          1.537,4   
2.1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                  -     
2.2 Chi sự nghiệp kinh tế         5.437,5                  -                    -                    -              2.250         1.537,5            1.650                  -     

2.2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          5.437,5             2.250          1.537,5             1.650   

2.2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                  -     

3 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước          2.104,6             292,1                  -                    -                  750             512,5           550,00                  -     

3.1 Lệ phí              19,5              19,5                  -                    -                    -                    -                    -     
a Lệ phí cấp thẻ công chứng viên                    3   3
b Lệ phí đăng ký văn phòng luật sư                    2   2

Phụ lục II

THUYẾT MINH PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-STP ngày      tháng      năm 2024 của Sở Tư pháp Bình Định)
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d Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi                    9   9
e Lệ phí đăng ký quốc tịch                 5,5                 5,5   

3.2 Phí         2.085,1            272,6                  -                    -                 750            512,5          550,00                  -     
a Phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp             270,0                270   
b Phí thẩm định điều kiện hoạt động VP Công chứng                 0,4                 0,4   
c Phí thẩm định đk đăng ký hoạt động của DN đấu giá TS                 0,2                 0,2   
d Phí sử dụng thông tin cơ sở dữ liệu hộ tịch                 0,5                 0,5   

e
Phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, xác nhận là người gốc 
Việt Nam

                1,5                 1,5   

g Phí công chứng          1.812,5                750             512,5                550   
II CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG           22.238           12.393                  53                  76             9.602                114   
1 Chi hành chính nhà nước           12.393           12.393                  -                    -                    -                    -                    -                    -     

1.1 Tổng dự toán NSNN giao          12.393          12.393                  -                    -                    -                    -                    -                    -     
  - Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ             6.758             6.758   
 - Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ             5.635             5.635                  -                    -                    -                    -     

1.2
Dự toán ngân sách quản lý (tiết kiệm 10% chi thường 
xuyên theo quy định)

              594               594                  -                    -                    -                    -                    -                    -     

  - Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                  -     
 - Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                594                594   
 + Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách 
tiền lương theo quy định

               543                543   

 + Tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm của dự toán 
năm 2025 do với dự toán năm 2024

                 51                  51   

1.3 Dự toán đơn vị còn được sử dụng trong năm          11.799          11.799                  -                    -                    -                    -                    -                    -     

1.3.1 Dự toán phân bổ kỳ này          11.732          11.732   

1.3.1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ            6.758            6.758                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -     

- Quản lý nhà nước. Trong đó:             6.758             6.758                  -                    -                    -                    -                    -                    -     
+ Tiền lương và các khoản trích theo lương đối với biên chế 
được giao (13)

            5.412             5.412   

+ Khoán kinh phí để thực hiện các công việc thừa hành, phục 
vụ (13)

               360                360   

 + Tiết kiệm 10% tạo nguồn CCTL tại đơn vị (14)                  99                  99   
+ Kinh phí hoạt động                887                887   

1.3.1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ            4.974            4.974                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -     

 -  Hỗ trợ kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở                  65                  65   
 - Tổ chức đại hội Chi, Đảng bộ                  68                  68   
 - Trang phục thanh tra                    9                    9   
 - Nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến GDPL             2.679             2.679   
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 - Nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 
VBQPPL

               531                531   

 - Nghiệp vụ Bổ trợ tư pháp                192                192   
 - Nghiệp vụ Hành chính tư pháp                801                801   
 - Nghiệp vụ Theo dõi thi hành pháp luật                153                153   

 - Nghiệp vụ Quản lý, xử lý vi phạm hành chính                135                135   

 - Nghiệp vụ Thanh tra                  67                  67   

 - Nghiệp vụ cải cách thủ tục hành chính                  27                  27   

 - Nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính                  18                  18   

 - Chi viết tin, bài trên trang Website                108                108   
 - Kinh phí tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập ngành                121                121   

1.3.2 Dự toán còn lại chưa phân bổ                 67                 67                  -                    -                    -                    -                    -                    -     

 - Mua sắm                 67                 67   

3 Sự nghiệp kinh tế             9.602                  -               9.602   
3.1 Tổng dự toán NSNN giao            9.602            9.602   

3.1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (13)             4.242             4.242   

3.1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)             5.360             5.360   

3.2
Dự toán ngân sách quản lý (tiết kiệm 10% chi thường 
xuyên theo quy định)

              631               631   

  - Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
 - Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                631                631   
 + Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách 
tiền lương theo quy định

               529                529   

 + Tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm của dự toán 
năm 2025 do với dự toán năm 2024

               102                102   

3.3 Dự toán đơn vị còn được sử dụng trong năm            8.971                  -              8.971   

3.3.1 Dự toán phân bổ kỳ này            8.890                  -                    -              8.890   

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ            4.242                  -              4.242   

Trong đó:                  -                    -                    -     

+ Tiền lương và các khoản trích theo lương đối với biên chế 
được giao (13)

           3.438            3.438   

+ Khoán kinh phí để thực hiện các công việc thừa hành, phục 
vụ (13)

              252               252   

3



Mã số đơn vị 1072357 1072054 1085053

Loại 340 070 070 280 070 280 280 280

Khoản 341 083 085 338 085 338 338 338

TT

NỘI DUNG CHI

TỔNG 
CỘNG

Phòng Công 
chứng số 1

Phòng Công 
chứng số 2

Phòng Công 
chứng số 3

Ghi chúVăn phòng Sở Trung tâm TGPL NN

1080812 1072770

 + Tiết kiệm 10% tạo nguồn CCTL tại đơn vị (14)                 55                 55   

+ Kinh phí hoạt động               497               497   

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ            4.648            4.648   

 + Trang phục Trợ giúp viên                  70                  70   

 + Chi hoạt động của Hội đồng tố tụng liên ngành Tố tụng về 
Trợ giúp pháp lý

               460                  -                    -                  460                  -                    -                    -                    -                    -     

 + Chi hoạt động nghiệp vụ TGPL (Thực hiện tố tụng, TGPL 
ngoài trụ sở, làm bảng thông tin, tờ gấp PL, chế độ nhuận bút 
trên trang website, VPP, dịch vụ công cộng…)

            3.763             3.763   

 + Chi hoạt động TGPL cho người khuyết tật                114                114   

 + Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi                  80                  80   

 + Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030                  80                  80   

 + Sửa chữa xe ô tô                  81                  81   

3.3.2 Dự toán còn lại chưa phân bổ                 81                 81                  -                    -                    -                    -                    -     

 - Mua sắm                 81                 81   

4 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề                243                  -                    53                  76                  -                  114                  -                    -                    -                    -     

4.1 Tổng dự toán NSNN giao               243                  -                   53                 76                  -                 114                  -                    -                    -                    -     

4.1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                243                  -                    53                  76                114   

4.1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                  -                    -                    -                    -                    -     

4.2
Dự toán ngân sách quản lý (tiết kiệm 10% chi thường 
xuyên theo quy định)

                29                 15                 14   

4.2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                  29                  15                  14   

 + Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách 
tiền lương theo quy định

                 19                    8                  11   

 + Tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm của dự toán 
năm 2025 do với dự toán năm 2024

                 10                    7                    3   

4.2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                  -                    -                    -                    -     

4.3 Dự toán đơn vị còn được sử dụng trong năm               214                 53                 61               100   
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4.3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                214                  53                  61                100                  -                    -                    -     

 + Kinh phí tập huấn nghiệp vụ                161                  61                100   

 + Trợ cấp cho công chức được cử đi học                  53                  53   

4.3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4.4 Dự toán còn lại chưa phân bổ

5
Sử dụng số thu được để lại theo chế độ quy định thực hiện 
cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2024

Địa điểm KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch
KBNN tỉnh 
Bình Định

KBNN tỉnh 
Bình Định

KBNN huyện 
Hoài Nhơn

KBNN tỉnh 
Bình Định

KBNN tỉnh Bình Định KBNN tỉnh Bình Định
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